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1 59090110 Nguyễn Thành Đôn 23/12/2003 Nam Bắc Giang K01SN01-121

2 59090112 Trần Văn Luật 23/06/2003 Nam Bắc Giang K01SN01-122

3 59091015 Nguyễn Thanh Sang 24/11/2004 Nam Đắk Lắk K01SN01-123

4 59090030 Đặng Trọng Khánh 20/04/2001 Nam Hà Tĩnh K01SN01-124

5 59090133 Bùi Thanh Tài 30/07/2004 Nam Hà Tĩnh K01SN01-125

6 59090156 Nguyễn Đức Mạnh 14/10/2001 Nam Hà Tĩnh K01SN01-126

7 59090170 Nguyễn Trọng Nam 16/05/2000 Nam Hà Tĩnh K01SN01-127

8 59090122 Nguyễn Quang Vinh 21/01/2004 Nam Hà Tĩnh K01SN01-128

9 59090222 Nguyễn Văn Tuấn 28/05/2003 Nam Hải Dương K01SN01-129

10 59090229 Nguyễn Hoàng Việt 24/05/2002 Nam Hải Dương K01SN01-130

11 59090249 Vũ Huy Tân 20/07/2002 Nam Hải Dương K01SN01-131

12 59090230 Đinh Thế Quang 22/05/2000 Nam Nam Định K01SN01-132

13 59090036 Phạm Văn Thắng 08/11/1994 Nam Ninh Bình K01SN01-133

14 59090029 Nguyễn Thế Cường 20/10/1993 Nam Nghệ An K01SN01-134

15 59090121 Phùng Văn Sang 29/09/2004 Nam Nghệ An K01SN01-135

16 59090140 Vũ Văn Hoàn 16/11/2004 Nam Nghệ An K01SN01-136

17 59090028 Nguyễn Hoàng Long 23/04/2000 Nam Nghệ An K01SN01-137

18 59090038 Nguyễn Hoàng Anh 17/09/2003 Nam Nghệ An K01SN01-138

19 59090118 Nguyễn Anh Tài 10/04/2004 Nam Nghệ An K01SN01-139

20 59090131 Phạm Xuân Triều 11/11/2004 Nam Nghệ An K01SN01-140

21 59090143 Nguyễn Hải An 23/10/2003 Nam Nghệ An K01SN01-141

22 59090151 Trần Hồng Hải 26/02/2001 Nam Nghệ An K01SN01-142

23 59090161 Thái Duy Quốc 23/02/2003 Nam Nghệ An K01SN01-143

24 59090166 Võ Văn Tuấn 25/12/2001 Nam Nghệ An K01SN01-144

25 59090176 Nguyễn Văn Tuấn 20/09/2005 Nam Nghệ An K01SN01-145

26 59090268 Phạm Doãn Giang 26/02/1994 Nam Nghệ An K01SN01-146

27 59090026 Phan Phúc Quốc 14/11/2003 Nam Nghệ An K01SN01-147

28 59090043 Nguyễn Văn Đức 03/10/2003 Nam Nghệ An K01SN01-148

29 59090119 Hoàng Hữu Tài 10/04/2004 Nam Nghệ An K01SN01-149

30 59090120 Vi San Hiếc 03/11/2003 Nam Nghệ An K01SN01-150

31 59090124 Nguyễn Quang Lịnh 14/05/2004 Nam Nghệ An K01SN01-151

32 59090125 Trương Quang Phong 27/05/2004 Nam Nghệ An K01SN01-152

33 59090132 Nguyễn Hồng Tuấn 12/02/2004 Nam Nghệ An K01SN01-153

34 59090135 Hồ Văn Tường 07/06/2004 Nam Nghệ An K01SN01-154

35 59090138 Võ Văn Giáp 20/02/2004 Nam Nghệ An K01SN01-155

36 59090141 Dương Đình Hoàng Sang 04/02/2004 Nam Nghệ An K01SN01-156

37 59090142 Chu Đức Duy 16/08/2004 Nam Nghệ An K01SN01-157

38 59090162 Nguyễn Văn Quỳnh 29/10/2003 Nam Nghệ An K01SN01-158

39 59090172 Văn Đình Quý 16/11/2003 Nam Nghệ An K01SN01-159

40 59090181 Bùi Hữu Công 16/07/2004 Nam Nghệ An K01SN01-160

DANH SÁCH LAO ĐỘNG DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP GỐC

THAM GIA GIÁO DỤC ĐỊNH HƯỚNG KHÓA K01-SN01/2025



Stt Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đơn vị Mã số HV

41 59090215 Nguyễn Hữu Thông 01/09/1998 Nam Nghệ An K01SN01-161

42 59090257 Nguyễn Quốc Sao 13/01/1997 Nam Nghệ An K01SN01-162

43 59090265 Trương Quốc Thượng 27/01/2004 Nam Nghệ An K01SN01-163

44 59091020 Nguyễn Văn Tuấn 20/01/2004 Nam Nghệ An K01SN01-164

45 59091029 Trần Huy Hoàng 20/07/2004 Nam Nghệ An K01SN01-165

46 59091036 Trần Đức Dương 10/01/2002 Nam Nghệ An K01SN01-166

47 59091042 Hồ Hữu Hùng 03/01/2004 Nam Nghệ An K01SN01-167

48 59090023 Trần Văn Huy 04/10/2002 Nam Nghệ An K01SN01-168

49 59090032 Nguyễn Quốc Cảnh 25/01/2001 Nam Nghệ An K01SN01-169

50 59090034 Nguyễn Ngọc Hải 14/07/2004 Nam Nghệ An K01SN01-170

51 59090158 Trần Hữu Nguyên 18/03/2003 Nam Nghệ An K01SN01-171

52 59090185 Trương Như Quý 13/07/2003 Nam Nghệ An K01SN01-172

53 59090214 Nguyễn Trọng Tuệ 13/11/1991 Nam Nghệ An K01SN01-173

54 59090217 Phan Văn Lâm 08/10/1992 Nam Nghệ An K01SN01-174

55 59090274 Đinh Công Tuấn 18/03/1995 Nam Nghệ An K01SN01-175

56 59091010 Phan Văn Thông 21/04/2004 Nam Nghệ An K01SN01-176

57 59091012 Đậu Quốc Chung 01/08/2004 Nam Nghệ An K01SN01-177

58 59091035 Nguyễn Văn Dũng 24/09/2004 Nam Nghệ An K01SN01-179

59 59091039 Nguyễn Bá Hiệu 10/10/2003 Nam Nghệ An K01SN01-181

60 59090189 Đinh Mạnh Thuận 20/03/2004 Nam Nghệ An K01SN01-183

61 59090246 Nguyễn Đức Lương 24/12/2002 Nam Phú Thọ K01SN01-184

62 59090163 Trần Văn Thái 04/07/1999 Nam Quảng Bình K01SN01-185

63 59090175 Lê Quốc Tuấn 30/10/2003 Nam Quảng Bình K01SN01-186

64 59090025 Ngô Văn Nam 27/06/1999 Nam Quảng Trị K01SN01-188

65 59091058 Ngô Minh Ân 16/07/2003 Nam TP.HCM K01SN01-189

66 59090250 Trần Mạnh Tuyến 17/07/2003 Nam Thái Bình K01SN01-190

67 59090096 Đới Xuân Hùng 06/05/1991 Nam Thanh Hóa K01SN01-191

68 59090099 Nguyễn Văn Quế 10/09/1996 Nam Thanh Hóa K01SN01-192

69 59090009 Đào Duy Thuấn 25/03/2003 Nam Thanh Hóa K01SN01-193

70 59090104 Nguyễn Thanh Tuấn 10/12/1992 Nam Thanh Hóa K01SN01-194

71 59090080 Lê Văn Tuấn Tài 10/08/2004 Nam Thanh Hóa K01SN01-195

72 59090087 Lê Văn Mạnh 17/10/2004 Nam Thanh Hóa K01SN01-196

73 59090097 Lê Văn Lịch 08/02/1997 Nam Thanh Hóa K01SN01-197

74 59090105 Lê Văn Tuệ 20/09/2002 Nam Thanh Hóa K01SN01-198

75 59091063 Trịnh Minh Thiện 16/02/2003 Nam Thanh Hóa K01SN01-199

76 59092007 Lê Văn Hiệu 21/08/1994 Nam Thanh Hóa K01SN01-200

77 59090144 Phạm Văn Toàn 2004/04/17 Nam Nghệ An K01SN01-178

78 59090165 Lê Viết Tuấn 2001/10/06 Nam Nghệ An K01SN01-180

79 59090177 Phan Sỹ Tuấn 1999/08/14 Nam Nghệ An K01SN01-182

80 59090212 Phan Thái Linh 2000/06/07 Nam Nghệ An K01SN01-187

81 59091016 Cao Văn Duẩn 2004/12/02 Nam Nghệ An K01SN01-201

82 59091019 Nguyễn Văn Huy 2004/04/12 Nam Nghệ An K01SN01-202



Stt Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đơn vị Mã số HV

83 59091027 Nguyễn Bá Quyền 2003/08/21 Nam Nghệ An K01SN01-203

84 59091002 Nguyễn Mạnh Sơn 2004/09/25 Nam Bắc Giang K01SN01-204

85 59090102 Lê Ngọc Trúc 1992/09/15 Nam Thanh Hóa K01SN01-205


